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ĐỘ ỔN ĐỊNH KINH TẾ VĨ MÔ

(Bài viết tham dự hội thảo về Khoa học - Công nghệ do Văn
phòng Trung ương Đảng tổ chức, Tháng 7/2012)

1.  Xây dựng chiến lược phát  triển KH-CN dựa trên chiến
lược vĩ mô về Kinh tế - Xã hội và An ninh - Quốc phòng

Khoa học - Công nghệ (KH-CN) có thể  được xem xét dưới
hai góc độ là KH-CN dân dụng và KH-CN phục vụ những nhu cầu
an ninh quốc phòng hoặc có tính chất mũi nhọn chiến lược. KH-
CN dân dụng là sản phẩm của thị trường, sự phát triển của nó gắn
liền với sự phát triển của nền kinh tế, do đó nó lệ thuộc vào chiến
lược vĩ mô về kinh tế-xã hội. Còn đối với KH-CN mũi nhọn, phục
vụ nhu cầu an ninh quốc phòng thì sự phát triển của nó phụ thuộc
vào chiến lược an ninh-quốc phòng.

Nhìn một cách tổng thể, việc xây dựng đường lối phát triển
KH-CN lệ thuộc vào ba hệ thống quan điểm chiến lược:

- Quan điểm về chiến lược an ninh quốc phòng;

- Quan điểm về chiến lược ổn định kinh tế vĩ mô;

Quan điểm về chính sách giáo dục.

Cả ba yếu tố này đều phụ thuộc vào ý chí chính trị của Đảng,
bởi nó là kết quả của  đường lối chính trị,  đường lối kinh tế và
đường lối xây dựng lực lượng của Đảng. Để hiện thực hoá những
đường lối này,  Đảng cần có sự chỉ dẫn chính trị rõ ràng  đối với
từng vấn đề chiến lược nêu trên.

Trong phạm vi bài tham luận này tôi không có tham vọng
phân tích một cách toàn diện về tất cả các vấn đề chiến lược liên



quan đến phát triển KH-CN, chỉ xin nêu một số vấn đề căn bản từ
góc độ chiến lược ổn định kinh tế vĩ mô.

2. Sự mất cân đối trong các khu vực kinh tế làm cản trở nhu
cầu phát triển KH-CN

Với những nước đang phát triển như Việt Nam thì nhu cầu về
KH-CN là khá lớn. Tuy nhiên vấn đề đặt ra là năng lực tiếp nhận
và triển khai của nền kinh tế có đủ để đáp ứng hay không. Một khi
kinh tế vĩ mô còn có sự mất cân đối thì nền kinh tế của chúng ta
chưa đủ năng lực để tiếp nhận và triển khai KH-CN một cách có
hiệu quả. Theo những nghiên cứu của tôi, hiện nay nền kinh tế của
chúng ta đang có một số sự mất cân đối như sau:

a - Sự mất cân đối giữa nền kinh tế nội  địa và kinh tế phát
triển (kinh tế  đối ngoại) tạo ra một thị trường nội  địa kém phát
triển

Quan sát hiện tượng khủng hoảng kinh tế thế giới vừa rồi có
thể thấy một vấn đề hết sức căn bản được đặt ra là trong khi hội
nhập, các nền kinh tế vẫn phải giữ địa vị độc lập của nó. Bản chất
của quá trình toàn cầu hoá kinh tế có cả việc chúng ta khẳng định
mình  ở các thị  trường thế giới  lẫn việc khẳng  định mình  ở thị
trường trong nước. Chúng ta phải chia nền kinh tế ra làm hai bộ
phận sao cho khủng hoảng chỉ  ảnh hưởng  đến các  yếu tố  tiên
phong, các yếu tố ra trận của nền kinh tế thôi. Vì vậy, xây dựng
nền kinh tế Việt Nam phải là kết quả của việc xây dựng hai nền
kinh tế mà thực chất là hai bộ phận của nền kinh tế quốc dân. Tôi
tạm gọi là kinh tế nội địa và kinh tế phát triển (cũng có thể gọi là
kinh tế đối ngoại). Nền kinh tế phát triển là nền kinh tế tham gia
vào quá trình toàn cầu hoá, còn nền kin tế nội  địa là nền kinh tế
giúp chúng ta tồn tại cho dù bão tố ở bên ngoài diễn ra như thế



nào. Càng toàn cầu hoá bao nhiêu thì yêu cầu phải củng cố nền
kinh tế nội  địa càng lớn bấy nhiêu,  bởi vì  nếu tỷ  trọng của nó
không đủ nặng thì quá trình toàn cầu hoá sẽ hút tuột nền kinh tế
của chúng ta, làm chúng ta biến mất trong vòng xoáy của kinh tế
toàn cầu. Hiện tượng khủng hoảng kinh tế thế giới năm 2008 vừa
rồi chính là hiện tượng các nền kinh tế bị hút, bị nhổ rễ ra khỏi lợi
ích của những con người cư trú trong các vùng lãnh thổ.

Đáng tiếc là hiện nay chúng ta chưa có một thái độ đúng đắn
đối với kinh tế nội  địa. Chúng ta vẫn  đang cắt xén những nguồn
lực cần thiết cho việc xây dựng kinh tế nội địa để bù đắp cho kinh
tế phát triển. Toàn bộ sự chú ý xã hội và chú ý chính trị của chúng
ta  là  tập trung vào xây dựng  địa  vị  của kinh tế Việt  Nam trên
trường quốc tế mà quên mất rằng địa vị của kinh tế Việt Nam với
chính người dân của nó quan trọng hơn nhiều. Các tập đoàn kinh tế
của chúng ta hiện nay đang chiếm khoảng 7080% lượng tín dụng
phát triển, Rót vào một khu vực kinh tế một lượng tín dụng lớn
như vậy với hiệu quả đầu tư rất thấp,  được phản ánh bằng chỉ số
ICOR tới 6-7 thì  đấy không phải là phát triển. Chính sự mất cân
đối như vậy tạo ra nhiều bất ổn xã hội và chắc chắn nó còn tạo ra
những bất ổn xã hội lớn hơn nữa trong tương lai, nếu nó không
được chấm dứt một cách có ý thức trên quy mô hệ thống chính trị.

Nhìn vào thực tế, chúng ta có thể thấy rất rõ rằng, các lực
lượng của nền kinh tế nội địa là khu vực vừa và nhỏ, khu vực tư
nhân không  đủ tiềm năng cũng như quan hệ  để có thể vận  động
chính trị cho các quyền ưu tiên của mình. Trong khi đó, lực lượng
chủ yếu của nền kinh tế phát triển là các tập đoàn lại có đầy đủ cả
tiềm năng, cả quan hệ lẫn sự ưu tiên chính trị để có thể hiện thực
hoá các quyền  ưu tiên của mình.  Điều  đó tạo ra một cuộc cạnh
tranh rất không lành mạnh. Nó không phải là cuộc cạnh tranh giữa



các công ty theo luật cạnh tranh thông thường, mà là sự cạnh tranh
chính trị giữa các khu vực kinh tế khác nhau của một nền kinh tế,
và trong khi cạnh tranh, các khu vực kinh tế  đã tự triệt tiêu sức
mạnh tổng hợp của nền kinh tế Việt Nam. Nếu nhà nước không
nhận ra ảnh hưởng của sự mất cân  đối ấy  đến toàn bộ cấu trúc
chính trị - xã hội thì không có ai có thể khắc phục  được. Chính
việc xác lập tỉ lệ hợp lý của hai nền kinh tế tạo ra bản chất nhân
văn của khái niệm điều hành vĩ mô. Nếu không làm được điều này
thì cho dù là nền kinh tế khổng lồ như Trung Quốc hay nền kinh tế
trung bình như chúng ta đều có vấn đề.

Để ý đến tăng trưởng quá nhiều, để ý đến địa vị quốc tế của
nền kinh tế Việt Nam quá nhiều thì chúng ta không thể yên  ổn
được. Nhìn sang Nhật Bản, có thể thấy nền kinh tế Nhật Bản bắt
đầu khủng hoảng từ những năm 1991 trở đi, khi cuộc chiến tranh
Vùng Vịnh lần thứ nhất xảy ra. Cuộc khủng hoảng ấy kéo dài tới
gần 20 năm nhưng xã hội Nhật Bản vẫn yên ổn, bởi vì thái độ của
họ  đối với kinh tế nội  địa là khá chính xác. Họ  đã tạo ra  được
những tích luỹ trong nhân dân đủ dây để người dân không bị đẩy
đến tình trạng đói kém, thiếu thốn, cùng quẫn, và do đó người dân
có thể chịu  đựng được các cơn khủng hoảng, kể cả khủng hoảng
kinh tế quốc tế.

Sự mất cân đối hiện nay của nền kinh tế dẫn đến hậu quả là
thị trường nội  địa của chúng ta không có điều kiện  để phát triển.
Thị trường nội địa kém phát triển thì nó sẽ không xác lập được nhu
cầu về KH-CN và cũng không đủ năng lực tiếp nhận và triển khai
KH-CN. Đấy là một vấn đề lớn cần giải quyết trong chiến lược ổn
định kinh tế vĩ mô.

b - Sự mất cân đối trong mục tiêu phát triển công nghiệp và
nông nghiệp



Hiện nay chúng ta không quy hoạch rõ ràng về những ngành
công nghiệp mà nền kinh tế của chúng ta cần từ phía nhà nước, từ
phía chính quyền địa phương. Mặc dù chúng ta có rất nhiều dự án
nhưng không hình thành được các ngành công nghiệp một cách rõ
ràng.  Đôi khi chúng ta cần số liệu thống kê,  để thi  đua chứ chưa
phân tích một cách  đầy  đủ các ngành công nghiệp mà chúng ta
khuyến khích được hình thành, phát triển thuận lợi hoặc khó khăn
như thế nào. Tức là chúng ta chưa nhận thức được tầm quan trọng
của việc xây dựng, tổ chức và kiến thiết các nền công nghiệp cụ
thể. Chính vì vậy, cho đến nay, chúng ta chưa có nền công nghiệp
căn bản. Thực tế này ảnh hưởng trực tiếp đến mục tiêu phát triển
mà  Đảng ta luôn luôn xem là quan trọng,  đấy là biến Việt Nam
thành một nước công nghiệp hoá.

Trên thực tế chúng ta cũng có những quy hoạch, phát triển rất
nhiều ngành công nghiệp. Ví dụ, thép, xi măng, sản xuất ô tố v.v.
Nhưng chúng ta không kiên quyết và không đi đến cùng. Chúng ta
có quy hoạch, nhưng quy hoạch ấy được thực thi một cách không
có kỷ luật, không triệt để và với một hệ thống chính sách không rõ
ràng. Chúng ta chưa biết rõ cái chúng ta muốn có. Chúng ta chỉ
muốn có số lượng đầu tư xét về mặt tiền vốn chứ chưa có các chỉ
tiêu công nghiệp để khuyến khích,  để kêu gọi và  để  ưu tiên, cho
nên chúng ta chỉ ưu đãi  đầu tư trên một số ch tiêu hết sức chung
chung và quan liêu. Cần phải tái xác lập một qui hoạch phát triển
các ngành công nghiệp một cách chuyên nghiệp, trên cơ sở đó mới
có thể xây dựng được chính sách phát triển KH-CN.

Giữa phát triển công nghiệp và nông nghiệp cũng có sự mất
cân đối. Nước ta là một nước nông nghiệp, 70 - 80% dân số của
chúng ta là nông dân. Việc lấy đất của khu vực nông nghiệp, thậm
chí lấy đất cư trú ở những khu vực cận công nghiệp một cách tràn



lan, tạo ra một sự mất cân đối kinh tế và hệ quả tiếp theo là mất
cân đối xã hội. Phải nói thẳng rằng mất cân đối xã hội trong những
khu vực này có thể có nguy cơ tạo ra mất cân đối chính trị. Đấy là
nguy cơ có thật và nó đang diễn ra hàng ngày trong đời sống của
chúng  ta.  Chúng  ta  chưa  kịp  có  chính  sách,  chưa  kịp  có  kinh
nghiệm để giải quyết hậu quả của quá trình phát triển công nghiệp,
cho nên chúng ta cần phải rất thận trọng. Trong lĩnh vực này, nhất
thiết phải có sự cân bằng lại. Việc phát triển các dự án công nghiệp
cần  phải  được  sắp  xếp  lại  trong  một  trật  tự  cân  đối  với  nông
nghiệp. Chính sách phát triển KHCN cũng phải dựa trên cơ sở của
sự cân đối này để phục vụ nhu cầu hiện đại hoá cả công nghiệp lẫn
nông nghiệp và nông thôn.

c - Sự mất cân đối về nguồn lực con người

Chúng ta có một lực lượng lao động nói chung còn rất nhiều
vấn đề như trình độ thấp, kỷ luật lao động thấp và một chế độ quản
lý người lao động rất lỏng lẻo. Những quy chế để đảm bảo lợi ích,
đảm bảo quyền lợi lâu dài cho người lao động và những quy chế
đảm bảo an toàn cho người lao động và người sử dụng lao động v..
đều được qui định một cách rất đơn giản trong nhiều luật liên quan.
Đối với một nền kinh tế đang phát triển như của chúng ta thì đầu tư
nước ngoài là một nguồn lực rất quan trọng. Trong quá trình kêu
gọi đầu tư, chúng ta vẫn nói cần phải kêu gọi nâng cao thế hệ công
nghệ đi theo các quá trình đầu tư ấy, nhưng chúng ta lại quên mất
rằng thế hệ công nghệ cao hơn đòi hỏi một nguồn nhân lực tốt hơn.
Với một nền giáo dục và đào tạo như hiện nay, với một lực lượng
lao động mà xã hội chúng ta có như hiện nay thì chưa thể nâng cao
thế hệ công nghệ được. Chúng ta không thể đặt điều kiện cho các
nhà đầu tư mà phải đặt điều kiện cho mình, phải chuẩn bị các lực
lượng cho mình. Chúng ta phải ý thức rất rõ rằng ít nhất là một nửa



công tác chuẩn bị để có được một thế hệ công nghệ tốt hơn từ đầu
tư nước ngoài thuộc về trách nhiệm của chúng ta. Cho nên, vấn đề
đặt ra là chúng ta phải chuẩn bị nguồn lực con người có đủ năng
lực phục vụ cho quá trình phát triển KH-CN. Muốn làm được việc
đó, dứt khoát chúng ta phải tiến hành cải cách giáo dục.

3. Xác lập lại sự cân đối vĩ mô cho không gian kinh tế Việt
Nam, từ đó mới hoạch định được chiến lược phát triển KH-CN

Hiện nay sự chú ý của các nhà hoạch  địch chính sách của
chúng ta, sự chú ý của Nhà nước chúng ta đến yêu cầu cân đối là
chưa rõ ràng. Tính cân đối luôn là đòi hỏi khách quan của đời sống
phát triển. Cần thiết phải thấy rằng chúng ta phải cân đối vĩ mô nền
kinh tế rồi từ đó mới xây dựng được chiến lược phát triển KH-CN.
Đấy không phải là công việc của các chính quyền địa phương mà
dứt khoát phải là công việc của chính quyền trung ương.

a - Cân đối giữa nền kinh tế nội địa và nền kinh tế phát triển

Nếu không xây dựng, không phát triển được thị trường trong
nước thì sự nghiệp phát triển kinh tế của chúng ta sắp tới sẽ không
có nhiều tương lai và do đó cũng không có tương lai cho phát triển
KH-CN. Nền kinh tế nội địa chính là nền kinh tế có chất lượng bảo
hiểm đời sống xã hội, là nền kinh tế tối thiểu cần phải có, hay là bộ
phận độc lập với các hiện tượng quốc tế cần phải có của mỗi một
quốc gia.

Có người cho rằng cần phải  đầu tư, cần phải phát triển khu
vực kinh tế vừa và nhỏ, có người lại nói phải đầu tư vào các công
ty lớn, phải có các tập đoàn kinh tế lớn thì mới đủ sức cạnh tranh.
Chúng ta đã mất rất nhiều thời gian và công sức cho những cuộc
tranh cãi như thế. Tôi cho rằng những tranh cãi như vậy là không
cần thiết bởi vì cả hai yếu tố ấy đều rất cần cho quá trình phát triển



toàn bộ nền kinh tế của chúng ta. Nếu không xây dựng được cơ sở
xã hội của nền kinh tế nội địa thì không có ổn định chính trị. Khu
vực vừa và nhỏ và khu vực tư nhân thuộc về nền kinh tế nội địa, nó
phải  được chăm sóc kỹ lưỡng hơn bởi một  đảng chính trị có tiêu
chuẩn chính trị như Đảng Cộng sản Việt Nam, đại diện của công
nhân, nông dân và các tầng lớp nhân dân lao động. Chăm sóc nhân
dân lao động chính là việc củng cố nền kinh tế tư nhân và khu vực
kinh tế vừa và nhỏ. Còn để phát triển Việt nam thành một quốc gia
tiên tiến, có những lực lượng có năng lực cạnh tranh toàn cầu thì
cần phải xây dựng các tập đoàn, các công ty lớn.

Vấn đề quan trọng là phải có sự cân đối, mà trước hết là cân
đối sự chú ý chính trị  đến hai khu vực này. Từ việc xác lập tỉ lệ
hợp lý của hai bộ phận kinh tế, chúng ta sẽ thấy rất nhiều vấn đề
đặt ra, chẳng hạn như: phải cân đối tài nguyên như thế nào, phân
bố tín dụng như thế nào, phân bố giáo dục đào tạo như thế nào, có
chính sách phát triển KH-CN như thế nào  để  đáp  ứng  được nhu
cầu phát triển kinh tế vv. Xây dựng nền kinh tế nội địa, thị trường
nội địa là một công việc cần thiết, cái đó vốn được đảm nhiệm bởi
những dự  án hay những  đầu tư thông thường. Tuy nhiên, với xu
thế kinh tế thế giới càng ngày càng biến động theo những chu kỳ
ngắn hơn thì chúng ta phải nâng cấp sự đầu tư để có được một nền
kinh tế nội  địa vững vàng. Cụ thể là chúng ta cần phải có những
đầu tư cao cấp hơn để có thể kiến thiết, có thể đặt nền móng cho
những ngành công nghiệp tiêu dùng với một thế hệ công nghệ cao
hơn, với một chất lượng hàng hóa tốt hơn. Để  đón lõng sự phát
triển của chất lượng tiêu dùng cho một thị trường có 100 triệu dân
như thế này, chúng ta cần phải khuyến khích những dự án sử dụng
những thế hệ công nghệ tốt hơn. Bên cạnh đó, cũng phải chú ý đến
các ngành công nghiệp mũi nhọn, những ngành công nghiệp đảm
bảo không chỉ an sinh xã hội, mà cả an ninh công nghiệp, an ninh



môi trường. Trong quản lý KH-CN cần lưu ý là không phân công
những ngành công nghiệp mũi nhọn về cho  địa phương quản lý.
Những ngành  đó phải nằm trực tiếp,  được chú ý,  được quản trị,
được chăm sóc và  được hình thành các quyết  định  ưu đãi bằng
đánh giá của mức cao nhất của hệ thống chính trị, trong đó người
thường trực là Thủ tướng hính phủ.

Tùy từng mức độ chất lượng của sự phát triển mà chính sách
ưu đãi là khác nhau trong những tầng khác nhau. Như tôi đã phân
tích là  có hai  tầng.  Tầng chiến lược là tầng những ngành công
nghiệp mũi nhọn quy định tốc độ, quy định sự an toàn phát triển,
quy định mức độ hiện đại của an ninh-quốc phòng, những việc đó
chắc chắn thuộc sự quản lý của Thủ tướng chính phủ và bên trên
Thủ tướng Chính phủ là Ban Chấp hành Trung ương hay Bộ Chính
trị. Thí dụ, việc xây dựng hệ thống điện hạt nhân thì không thể ủy
thác cho địa phương quyết định được.

Tầng  thứ  hai  là  xây  dựng  những ngành  công  nghiệp  tiêu
dùng, công nghiệp thông thường. Các ngành công nghiệp ấy ít nhất
phải thỏa mãn điều kiện chất lượng không lạc hậu hơn so với khu
vực. Khi lựa chọn vĩ mô nói chung thì chúng ta có thể hoạch định
một tiêu chuẩn chung, nhưng đối với từng ngành thì chúng ta phải
làm rất kỹ. Trong cơ cấu các cơ quan của Nhà nước chúng ta có
hội  đồng chính sách khoa học và công nghệ,  đó phải là cơ quan
tham mưu đầu tiên và số một cho Thủ tướng Chính phủ về việc lựa
chọn các thế hệ công nghệ trên từng loại hình công nghiệp để có
thể lấp đầy một nền kinh tế mà tính phối hợp giữa các bộ phận của
nó tạo thuận lợi cho phát triển.

b - Cân  đối giữa chiến lược phát triển kinh tế tổng thể với
chiến lược phát triển các nền kinh tế có tính chất khu vực



Nếu  để  ý thì chúng ta sẽ thấy bản thân trục phát triển của
kinh tế Việt Nam  đã có sự thay  đổi. Từ trước  đến nay hệ thống
chính trị  của chúng ta vẫn chỉ  đạo phát triển theo trục từ trung
ương đến  địa phương. Bây giờ, sau khi phân cấp và tận dụng cơ
hội của phân cấp thì các tỉnh đã bắt đầu đã có những khu vực kinh
tế  độc lập của mình. Những đô thị, những thành phố, những khu
công nghiệp  được hình thành ven biển và chạy suốt từ biển vào.
Bản thân nền kinh tế  đã chuyển đổi từ một nền kinh tế tập trung
hoặc chỉ đạo một cách tập trung trở thành một nền kinh tế có tính
chất khu vực. Mỗi một địa phương không chỉ là một vùng kinh tế
mà còn là một vùng chính trị. Các địa phương phải cạnh tranh với
nhau và phải dựa vào quy luật cạnh tranh để tạo ra sự phát triển.
Nếu như chúng ta đưa ra các tiêu chuẩn, đòi hỏi để các địa phương
thi nhau làm cùng một việc, thì  đương nhiên sẽ nhiều  đối tượng
đầu tư thừa. Nhiều đối tượng đầu tư thừa sẽ dẫn đến tình trạng xé
lẻ, vay nợ lớn, làm phình đầu tư công và phình nợ công.

Chính vì chúng ta chưa thiết kế được, chưa quy hoạch được,
chưa có những gợi ý thỏa đáng để có thể chuyển đổi cơ cấu kinh tế
của các địa phương cho nên làm nảy sinh một loạt vấn đề. Vấn đề
sân golf chẳng hạn, nó nằm trong sự cân đối giữa phát triển nông
nghiệp với các ngành kinh tế khác. Có lẽ kinh tế nông nghiệp của
chúng ta trì trệ, đất đai không đẻ ra các lợi ích thỏa đáng và không
đẻ ra các lợi ích có chỉ số lợi nhuận cao, cho nên hầu hết các địa
phương đi tìm lối thoát cho nền kinh tế của mình bằng các dự án
sân golf. Rất nhiều người cho rằng sân golf là chỗ ăn chơi, nhưng
tôi không nghĩ rằng mọi quan chức của chúng ta từ trung ương đến
địa phương đều nghĩ như thế. Nó có thể được nhìn nhận như một
lối thoát của các  địa phương để phát triển kinh tế vùng.  Để giải
quyết vấn đề mất cân đối này thì trước hết chúng ta phải thúc đẩy
sự phát triển kinh tế nông nghiệp và liên quan  đến nông nghiệp



như làng nghề chẳng hạn. Làm thế nào để nông thôn của chúng ta
có được một giải pháp phát triển kinh tế thỏa mãn hơn, đỡ mất cân
đối với các khuynh hướng kinh tế khác. Trong vấn đề này KH-CN
đóng một vai trò khá quan trọng, hỗ trợ, nâng đỡ cho kinh tế nông
nghiệp phát triển.

Đây  là  một  biến  động rất  lớn  về  phương diện  phát  triển.
Nhưng chính sách của chúng ta dường như chưa nhận ra điều ấy.
Trong khi cân  đối vĩ  mô, chúng ta phải lưu  ý những diễn biến
khách quan của cuộc sống và phải theo sát những diễn biến ấy để
hỗ trợ và chỉ đạo chứ không phải bắt nó theo ý mình. Nếu không
nắm  được diễn biến tự nhiên của sự phát triển kinh tế vùng  để
khuyến khích,  để hình thành các chính sách cụ thể thì  đấy là lỗi
của quản lý nhà nước.

Chúng ta phải nhìn thấy sự cân đối rất quan trọng trong việc
tạo ra một thiết kế chuẩn đối với các vùng kinh tế của Việt nam,
hay là một quy hoạch phát triển kinh tế đầy đủ và toàn diện. Sân
Golf là một loại đầu tư, cảng biển là một loại đầu tư, khu kinh tế
cửa khẩu là một loại đầu tư, khu kinh tế biển cũng là một loại đầu
tư... Tất cả các đối tượng đầu tư ấy phải nằm trong một quy hoạch
đầu tư chuẩn, cái đấy chính là hạt nhân, là nền tảng của sự ổn định
vĩ mô của một nền kinh tế. Từ sự ổn định vĩ mô ấy chúng ta mới có
được một cách nhìn cân đối về các giải pháp phát triển KH-CN.

Xác lập lại sự cân đối của một tổng phổ kinh tế để biến nó trở
thành ý chí chính trị của tất cả các nhánh quyền lực của chúng ta là
công việc quan trọng. Cơ quan chịu trách nhiệm chính  để  đưa ra
quy hoạch xác lập một sự cân đối làm nền tảng cho sự cân đối vĩ
mô chính là Bộ Kế hoạch và  Đầu tư. Còn cơ quan đưa ra quy
hoạch xác lập chiến lược KH-CN là Bộ Khoa học và Công nghệ.
Hai cơ quan tham mưu này có nhiệm vụ xác lập một sự cân  đối



thuyết phục để nó trở thành ý chí của Chính phủ, ý chí của Quốc
hội. Tất cả các nhánh quyền lực cần phải lãnh đạo sự chuẩn bị ấy,
để nó trở thành một phương tiện phản ánh sự thống nhất chính trị
trong cả nước.

4- Phát triển KH-CN phải gắn liền với cuộc cải cách giáo dục
Để xây dựng được một đội ngũ trí thức và người lao động phục vụ
cho phát triển KH-CN thì chúng ta buộc phải thông qua các cơ sở
giáo dục và đào tạo. Nền giáo dục và đào tạo lạc hậu hiện nay đang
trở thành một yếu tố cản trở quá trình này. Hệ thống giáo dục của
chúng ta chưa quan tâm một cách thoả đáng đến đòi hỏi của xã hội,
của đời sống. Phương pháp luận giáo dục, hệ thống chương trình
giáo dục vẫn dựa trên khái niệm cũ, tư duy cũ, dẫn  đến sự suy
thoái trong phương pháp luận giáo dục so với thực tiễn và chất
lượng thấp của sản phẩm đầu ra của giáo dục. Thực tế này  đang
đòi hỏi phải có một cuộc cải cách giáo dục lớn.

Về mặt nội dung, giáo dục đào tạo nói chung cần phải được
cải cách theo hướng tư duy mở, nghĩa là hệ thống giáo dục đào tạo
phải  đổi mới về mặt mục tiêu là giáo dục cái mà thị trường cần.
Giáo dục phải là phương tiện cơ bản và ban đầu nhằm trang bị cho
con người những kiến thức đủ để tham gia, và quan trọng hơn là để
thích ứng với sự thay đổi thường xuyên của cuộc sống. Trong thời
đại phát triển như vũ bão hiện nay, các kỹ năng bị  lạc hậu rất
nhanh, do đó, việc trang bị những kỹ năng hoàn chỉnh ngay tại nhà
trường là việc làm vô ích và lãng phí. Chính vì vậy, giáo dục đào
tạo chỉ cần trang bị tư duy nhận thức và phương pháp luận cho
người lao động để họ có thể tự hoàn thiện và phát triển các kỹ năng
trong thực tiễn.

Về lĩnh vực KH-CN nói riêng, hiện nay chúng ta đang có một
đội ngũ nghiên cứu khoa học trong các trường đại học, đấy là một



bộ phận nhân lực khá quan trọng đối với sự nghiệp phát triển KH-
CN. Đội ngũ này chưa được chú ý lắm trong chính sách phát triển
KH-CN. Trên thực tế, nếu xét về phương diện giảng dạy thì họ có
thể là  những người chuyên nghiệp vì  họ biết  nhiều,  đọc nhiều,
nhưng xét về mặt hoạt động khoa học thì rất ít người có thành tựu.
Điều đó quy định chất lượng thấp về mặt khoa học của giới nghiên
cứu trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam. Lỗi này là tại nhà
nước một phần. Lỗi thứ nhất là chúng ta phân loại ra hệ thống
giảng viên và hệ thống nghiên cứu, các viện nằm ngoài nhà trường.
Đôi khi có những  ông thầy có chất lượng khoa học thật, có ham
muốn làm khoa học thật, nhưng không có điều kiện để làm trong
trường của mình nên họ phải cộng tác với các viện nghiên cứu bên
ngoài. Lỗi thứ hai là nhà nước cấp một lượng kinh phí rất thấp cho
các giảng viên đại học để nghiên cứu khoa học, do đó họ không có
đủ  năng  lực  tài  chính  để  nghiên cứu,  mà chúng ta  đều  biết  là
nghiên cứu khoa học tiêu tiền khá tốn. Chính cái mâu thuẫn ấy,
chính cái sai về phương diện chính sách  đã tạo ra một quá trình
phản biện rất gay gắt  và nó tạo ra khuynh hướng  đưa các viện
nghiên cứu về các trường đại học.

Tôi nghĩ khuynh hướng này là  đúng, bởi nếu không nghiên
cứu khoa học thì làm sao các giảng viên có tư duy độc lập được.
Không có tư duy độc lập thì họ chỉ đọc lại cho sinh viên những bài
học mà họ đã đọc trước đó thôi và đây là một quá trình truyền bá
kiến thức chết. Còn khi kiến thức đã đưa vào các công trình nghiên
cứu, đưa vào đời sống sống động của tư duy khoa học thì nó phát
huy tác dụng tốt hơn nhiều. Sinh viên nhờ quá trình này có thể trở
thành một sản phẩm khác, sản phẩm đồng minh tương lai của các
nhà  khoa  học.  Tất  nhiên,  không  phải  là  tất  cả  sinh  viên,  cũng
không phải mọi trường đại học. Có những trường đại học cấp cao
có những sinh viên tốt, những người không trở thành kẻ cùng với



thầy sùng bái những quyển giáo trình, mà trở thành đồng minh của
thầy trong suốt quá trình tư duy khoa học.

Cải cách giáo dục hiện  đang diễn ra quyết liệt không chỉ ở
các nước có nền giáo dục kém phát triển mà còn  ở các nước mà
nền giáo dục đã đạt đến những trình độ phát triển và các nước này
cũng nhận ra nhu cầu phải có nguồn nhân lực có chất lượng ngày
càng cao, là chất xúc tác cho sự phát triển và tiến bộ hơn nữa. Tôi
luôn luôn cho rằng, cải cách giáo dục là nhiệm vụ của hệ thống
chính trị, thậm chí là của toàn xã hội chứ không chỉ là nhiệm vụ
của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Càng tham gia sâu vào quá trình hội
nhập, chúng ta càng thấy rằng cải cách giáo dục về thực chất là cải
cách xã hội. Phải làm cho xã hội thức tỉnh về các mục tiêu về con
người, rồi từ đó cổ vũ về mặt tinh thần, cung ứng về mặt vật chất
và kiểm soát về mặt pháp luật đối với nền giáo dục.

Tôi nghĩ rằng, trong khi người Việt Nam chưa đủ điều kiện
để tạo ra nền giáo dục tiên tiến thì chúng ta phải kêu gọi  đầu tư
nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục. Toàn bộ tiến trình đang phát
triển của các nước lạc hậu chính là quá trình chuyển giao công
nghệ từ phương Tây sang phương Đông. Chúng ta nhận chuyển
giao công nghệ mà không  để  ý  đến việc khuyến khích một quá
trình cao nhất  của chuyển giao công nghệ là chuyển giao công
nghệ giáo dục và đào tạo. Sự xâm nhập của nền giáo dục quốc tế
đến Việt Nam chính là lối thoát của sự phát triển giáo dục, nhất là
giáo dục đại học. Trong quá trình này sẽ có sự tham gia của cả bộ
phân ưu tú nhất của những người Việt Nam ở nước ngoài về dạy
trong các trường đại học có đầu tư nước ngoài. Chúng ta sẽ thấy
rằng những yếu tố tưởng như không có được bằng cách thức khác
thì bằng cách huy động sự xâm nhập của nền giáo dục quốc tế vào
Việt Nam, chúng sẽ xuất hiện và giải quyết nhiều vấn đề.



5 - Một số vấn đề về khuyến khích và quản lý KH-CN trong
bối cảnh hội nhập

Có thể tạm chia các đối tượng KC-CN làm hai loại: KC-CN
do người Việt Nam sáng tạo và KC-CN ngoại nhập.  Đối với mỗi
loại phải có những chính sách thích hợp. Đối với KH-CN do người
Việt Nam sáng tạo cần phải có hệ thống pháp luật bảo hộ một cách
đầy đủ và các chính sách khuyến khích đi kèm. Còn đối với KH-
CN ngoại nhập thì cũng phải có chính sách quản lý với những tiêu
chuẩn rõ ràng.

Toàn cầu hoá là một cơ hội tốt để chúng ta tiếp cận KH-CN
tiên tiến của thế giới. Tuy nhiên  đi cùng với các dòng chảy của
KH-CN luôn có những cái bẫy giả công nghệ hoặc công nghệ lỗi
thời. Vì thế, trong khi lựa chọn, chúng ta cần phải xây dựng hệ
thống tiêu chuẩn dựa trên nguyên tắc cân đối ba yếu tố:

- Trong chính sách đối ngoại là cân đối lợi ích quốc gia.

- Trong đối nội là cân đối giữa môi trường, sức khoẻ người
dân với lợi ích do công nghệ mang lại

- Cân đối lợi ích quốc phòng.

Sự cân đối các lợi ích là đòi hỏi bắt buộc đối với tất cả các dự
án KH-CN, đồng thời là nội dung căn bản của các quyết định quản
lý nhà nước trong lĩnh vực này.

Riêng về lĩnh vực chuyển giao công nghệ, có một số vấn đề
đáng lưu ý như sau:

Chuyển giao công nghệ là một quá trình khá phức tạp,  đòi
hỏi chúng ta phải có những nghiên cứu thấu đáo để đưa ra những
tiêu chuẩn quản lý phù hợp. Chuyển giao công nghệ là một nhu



cầu, nhưng nhu cầu ấy phải được xem là một quá trình trả tiền và
các nhà quản lý buộc phải cân nhắc nó như những thương gia thực
sự chứ không phải chỉ cần nhắc như một quan chức nhà nước.
Chuyển giao công nghệ tức là chúng ta phải học để vận hành tốt hệ
thống công nghệ hay hệ thống dây chuyền, hệ thống máy công
nghiệp  định mua. Có những quá trình mua bán công nghệ thông
thường mà người Việt Nam tự làm thì quá trình ấy buộc phải thực
hiện. Cũng có quá trình làm chung với người nước ngoài rồi sau đó
chúng ta phải học  để sử dụng thành thạo nó. Với tư cách là một
nước nghèo chúng ta buộc phải làm một cách tích cực, thông minh,
làm một cách có trách nhiệm. Cái đó đòi hỏi phải có những cán bộ
có tinh thần trách nhiệm, có một năng lực chuyên môn hay một
nền tảng kiến thức phù hợp mới có thể tiếp nhận công nghệ được.

Tôi xin nêu thí dụ. Có rất nhiều hãng ô tô nước ngoài đã từng
có mặt ở Việt Nam, nhưng chúng ta không có những bộ phận sản
xuất công nghiệp phụ trợ. Có lẽ, khi bị cuốn vào dòng chủ của việc
buôn bán đối tượng mà chúng ta muốn, chúng ta đã quên mất việc
học hỏi  để có nền công nghiệp của mình. Khi chúng ta chế tạo
được tất cả các phụ tùng thì họ - những nhà sản xuất ô tô - lệ thuộc
vào chúng ta. Chúng ta không nghĩ trước điều ấy, chúng ta cũng
chưa thực sự muốn điều ấy. Cái khó là ở chỗ chúng ta chưa thông
suốt hay chưa tự giác để có thể tạo ra một sự học hỏi trên quy mô
xã hội. Công ty của chúng tôi đã từng tổ chức những khóa dạy về
chuyển giao công nghệ  đầu tiên trên lãnh thổ chúng ta,  từ năm
1987. Vào thời ấy chúng tôi thấy người Việt Nam đi học, đi nghe
một cách đầy cảm hứng, còn bây giờ hình như không còn như thế
nữa.

- Một vấn đề nữa là vai trò của các tổ chức tư vấn và dịch vụ
chuyên nghiệp trong chuyển giao công nghệ. Thứ nhất, bao giờ các



công ty tư vấn hay những nhà tư vấn cũng là nhân chứng cho sự
trao đổi mua bán một cách khá minh bạch và trong sạch. Thứ hai,
nó  thể  hiện  trạng  thái  chuyên  nghiệp.  Mua  bán  trong  một  thị
trường phức tạp như hiện nay có rất nhiều rủi ro, chỉ một sự tư lợi
hoặc cảm tình nào  đó là có thể dẫn người chủ dự  án, chủ doanh
nghiệp hay nhà quản lý đến quyết định không chính xác. Nếu có sự
tham gia của các tổ chức tư vấn thì các rủi ro có thể  được giảm
thiểu. Người ta không dễ mua các tổ chức tư vấn, nhất là các tổ
chức tư vấn có lịch sử, bởi danh dự và uy tín là cái vốn cơ bản của
các tổ chức này. Chức năng của các tổ chức tư vấn là làm cho quá
trình  mua  bán,  chuyển giao  công nghệ không bỏ sót  qui  trình,
không tiềm ẩn rủi ro pháp lý, phù hợp không chỉ với pháp luật Việt
Nam mà cả với các tiêu chuẩn quốc tế, luật pháp quốc tế.

Kết luận

Phát triển KH-CN trong nền kinh tế chính là nội dung căn
bản của việc xây dựng một nền kinh tế tri thức. Trong bối cảnh các
nền kinh tế thế giới đã có tỉ lệ tri thức cao như hiện nay, chúng ta
không thể  đứng ngoài xu hướng này. Tuy nhiên nếu không quan
niệm một cách đầy đủ về kinh tế tri thức thì chúng ta sẽ gặp phải
một rủi ro là các yếu tố tri thức sẽ bắt nạt, lừa  đảo hệ thống nhà
nước, làm biến dạng các chính sách vĩ mô. Nên kinh tế tri thức
không chỉ là nền kinh tế của các sáng tạo KH-CN vĩ đại, mà còn là
nền kinh tế mà mọi trí khôn được huy động để vượt qua tất cả các
ràng buộc, các kiểm soát của chính phủ. Sự không đủ năng lực để
quản lý một nền kinh tế tri  thức là nhược  điểm lớn nhất và là
nguyên nhân của những cuộc khủng hoảng kinh tế vừa qua của thế
giới. Cho nên song song với việc phát triển kinh tế tri thức, chúng
ta cũng phải xây dựng một hệ thống nhà nước có đủ tri thức quản
lý sao cho yếu tố tri thức được sử dụng hiệu quả và chặt chẽ. Hiệu



quả là thu  được những lợi  ích thực tế trước mắt cho nền kinh tế,
còn chặt chẽ là  để tránh được sự lộng hành của nó gây ra những
bất ổn cho tương lai./.


